
NHANH TAY DỰ ĐOÁN 
TRÚNG GIÀY SKECHERS

CHƯƠNG TRÌNH

KẾT QUẢ ĐỢT 1

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
STT Trận Mã 

số
Số ĐT Kết 

quả
Thời gian

1 Nga - Saudi Arabia T1 84903167037 5-0 14/06/2018 16:52:07

2 Ai Cập - Uruguay T2 84933741765 0-1 14/06/2018 20:24:54

3 Morocco - Iran T3 84907113030 0-1 15/06/2018 19:18:10

4 Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha T4 84974576624 3-3 15/06/2018 15:14:52

5 Pháp - Australia T5 84933741765 2-1 16/06/2018 07:19:45

6 Argentina - Iceland T6 84904181076 1-1 14/06/2018 16:15:58

7 Peru - Đan Mạch T7 84907113030 0-1 15/06/2018 19:25:33

8 Crotia - Nigeria T8 84907113030 2-0 15/06/2018 19:26:20

9 Costa Rica - Serbia T9 84907113030 0-1 15/06/2018 19:28:47

10 Đức - Mexico T10 84907113030 0-1 15/06/2018 19:31:40

11 Brazil - Thụy Sĩ T11 84908397282 1-1 14/06/2018 18:35:31

12 Thụy Điển - Hàn Quốc T12 84976422902 1-0 16/06/2018 21:29:57

13 Bỉ - Panama T13 84909216029 3-0 14/06/2018 15:55:48

14 Tunisia - Anh T14 84934137025 1-2 14/06/2018 16:09:35

15 Colombia - Nhật Bản T15 841649520624 1-2 18/06/2018 15:05:51

16 Ba Lan - Senegal T16 84975066098 1-2 19/06/2018 10:53:53

17 Nga - Ai Cập T17 841638865584 3-1 14/06/2018 21:06:47

18 Bồ Đào Nha - Morocco T18 84868713007 1-0 19/06/2018 11:09:57

19 Uruguay - Saudi Aribia T19 84868713007 1-0 19/06/2018 11:28:00

20 Iran - Tây Ban Nha T20 841229661655 0-1 17/06/2018 11:11:16

21 Đan Mạch - Australia T21 84908397282 1-1 14/06/2018 18:26:00

22 Pháp -  Peru T22 84868713007 1-0 19/06/2018 11:29:16

23 Argentina - Crotia T23 84963229392 0-3 20/06/2018 23:01:24

DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG KẾT QUẢ
STT Trận Mã 

số Số ĐT Kết quả Thời gian

1 Nga - Saudi Arabia T1 84903167037 5-0 14/06/2018 16:52:07

2 Nga - Saudi Arabia T1 841687633284 5-0 14/06/2018 23:33:07

3 Ai Cập - Uruguay T2 84933741765 0-1 14/06/2018 20:24:54

4 Ai Cập - Uruguay T2 84907113030 0-1 15/06/2018 06:19:19

5 Ai Cập - Uruguay T2 84909718800 0-1 15/06/2018 17:01:27

6 Morocco - Iran T3 84907113030 0-1 15/06/2018 19:18:10

7 Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha T4 84974576624 3-3 15/06/2018 15:14:52

8 Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha T4 84908518785 3-3 16/06/2018 02:19:09

9 Pháp - Australia T5 84933741765 2-1 16/06/2018 07:19:45

10 Pháp - Australia T5 84899766350 2-1 16/06/2018 15:49:59

11 Pháp - Australia T5 84908518785 2-1 16/06/2018 18:19:32

12 Argentina - Iceland T6 84904181076 1-1 14/06/2018 16:15:58

13 Argentina - Iceland T6 84908736242 1-1 16/06/2018 10:51:33

14 Peru - Đan Mạch T7 84907113030 0-1 15/06/2018 19:25:33

15 Peru - Đan Mạch T7 84933741765 0-1 16/06/2018 19:44:31

16 Peru - Đan Mạch T7 84888111848 0-1 16/06/2018 20:34:04

17 Crotia - Nigeria T8 84907113030 2-0 15/06/2018 19:26:20

18 Crotia - Nigeria T8 84888111848 2-0 16/06/2018 20:36:29

19 Crotia - Nigeria T8 84933741765 2-0 16/06/2018 21:14:24

20 Costa Rica - Serbia T9 84907113030 0-1 15/06/2018 19:28:47

21 Costa Rica - Serbia T9 84933741765 0-1 17/06/2018 12:51:54

22 Costa Rica - Serbia T9 84888111848 0-1 17/06/2018 14:24:43

23 Đức - Mexico T10 84907113030 0-1 15/06/2018 19:31:40

24 Đức - Mexico T10 84933741765 0-1 17/06/2018 17:01:21

25 Brazil - Thụy Sĩ T11 84908397282 1-1 14/06/2018 18:35:31

26 Brazil - Thụy Sĩ T11 84933741765 1-1 17/06/2018 17:13:54

27 Thụy Điển - Hàn Quốc T12 84976422902 1-0 16/06/2018 21:29:57

28 Thụy Điển - Hàn Quốc T12 84933741765 1-0 18/06/2018 10:02:26

29 Thụy Điển - Hàn Quốc T12 84904881682 1-0 18/06/2018 15:26:14

30 Bỉ - Panama T13 84909216029 3-0 14/06/2018 15:55:48

31 Bỉ - Panama T13 84907113030 3-0 15/06/2018 19:35:41

32 Bỉ - Panama T13 84907113030 3-0 15/06/2018 19:36:08

33 Bỉ - Panama T13 84933741765 3-0 18/06/2018 10:09:22

34 Tunisia - Anh T14 84934137025 1-2 14/06/2018 16:09:35

35 Tunisia - Anh T14 84918116876 1-2 18/06/2018 23:45:12

36 Colombia - Nhật Bản T15 841649520624 1-2 18/06/2018 15:05:51

37 Ba Lan - Senegal T16 84975066098 1-2 19/06/2018 10:53:53

38 Ba Lan - Senegal T16 84933741765 1-2 19/06/2018 19:12:23

39 Nga - Ai Cập T17 841638865584 3-1 14/06/2018 21:06:47

40 Nga - Ai Cập T17 84933741765 3-1 19/06/2018 19:18:54

41 Bồ Đào Nha - Morocco T18 84868713007 1-0 19/06/2018 11:09:57

42 Bồ Đào Nha - Morocco T18 84933741765 1-0 19/06/2018 19:21:03

43 Bồ Đào Nha - Morocco T18 841628805590 1-0 20/06/2018 20:19:31

44 Uruguay - Saudi Aribia T19 84868713007 1-0 19/06/2018 11:28:00

45 Uruguay - Saudi Aribia T19 84933741765 1-0 20/06/2018 10:25:46

46 Iran - Tây Ban Nha T20 841229661655 0-1 17/06/2018 11:11:16

47 Iran - Tây Ban Nha T20 84933741765 0-1 20/06/2018 10:28:56

48 Iran - Tây Ban Nha T20 84989330555 0-1 20/06/2018 16:04:49

49 Đan Mạch - Australia T21 84908397282 1-1 14/06/2018 18:26:00

50 Đan Mạch - Australia T21 84907113030 1-1 15/06/2018 19:40:55

51 Đan Mạch - Australia T21 84908362409 1-1 19/06/2018 16:11:02

52 Đan Mạch - Australia T21 84933741765 1-1 20/06/2018 20:05:44

53 Đan Mạch - Australia T21 84908736242 1-1 21/06/2018 10:47:54

54 Pháp -  Peru T22 84868713007 1-0 19/06/2018 11:29:16

55 Pháp -  Peru T22 84933741765 1-0 21/06/2018 12:21:33

56 Argentina - Crotia T23 84963229392 0-3 20/06/2018 23:01:24

57 Argentina - Crotia T23 84937632096 0-3 22/06/2018 15:23:49


